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Câu 1  

Tiếng nhịp có vần gì? 

 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 vần ip 

 vần iêp 

 vần op 

 

Câu 2  

Câu nào dưới đây có tiếng mang vần êp? Mức độ * 2 

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 Chúng em chăm sóc vườn cây. 

 Cả lớp xếp hàng ngay ngắn. 

 Cuối tuần, bé giúp đỡ mẹ làm việc nhà. 

 

Câu 3  

Đọc câu: Để phòng tránh dịch bệnh, chúng ta nên rửa tay sạch sẽ.   

         Chúng ta làm gì để phòng tránh dịch bệnh?                              

Mức độ * 2  

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 đeo khẩu trang 

 ăn uống đầy đủ chất 

 rửa tay sạch sẽ 



 

Câu 4  

 

 

 

                              

 Vần cần điền vào ô trống là:  

            

                                        

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  

 

Đáp án đúng * 

 iêp 

 êp 

 ươp 

 

Câu 5  

 

 

 

Em chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ chấm. 

                       Bé có đôi ................ xinh xinh. 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  

 

Đáp án đúng * 

 dếp 

 xếp 

 dép 

 



 

Câu 6  

Từ viết đúng chính tả là: Mức độ * 2 

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 hộp bánh 

 hợp bánh 

 họp bánh 

 

Câu 7 Nối cột A với cột B sao cho phù hợp: 

 

Mức độ * 3 

Kỹ năng * 20 

Hoán vị đáp án  

 

Đáp án đúng * 

 1 – a ; 2 - b 

 1 – b  ; 2 - b 

 1 – b ; 2 – a 

 

Câu 8 Từ em chọn để điền vào chỗ chấm là: 

                Bánh xốp  .................................. Mức độ * 4 

Kỹ năng * 21 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 thơm phức. 

 đôi dép. 

 công việc. 



 

Câu 9 Cho đoạn thơ: 

                         Sau vườn nhà em 

                         Xanh xanh giàn mướp 

                         Trái tròn thẳng đuột 

                         Trái uốn cong cong 

Tiếng mang vần “ươp” có trong đoạn thơ là: 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  

 

Đáp án đúng * 

 nướp 

 dưa 

 mướp 

 

Câu 10 Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu phù hợp:  

 Mức độ * 2 

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án   

Đáp án đúng * 

 Buổi sáng, cả nhà em đều tập thể dục. 

 Đều tập thể dục cả nhà em buổi sáng. 

 Buổi sáng, đều tập thể dục cả nhà em. 
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